
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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066 - Trường TH, THCS&THPT Trưng Vương 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045204003478 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐINH VĂN AN Nam 08/08/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 8.07  

2 045304001815 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HOÀNG ANH Nữ 18/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

3 045204007194 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH BÌNH Nam 31/07/2004 

Y TẾ XÃ VĨNH QUANG, VĨNH 

LINH 
Kinh 5.14  

4 045304000392 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN BẢO CHÂU Nữ 16/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.06  

5 197388349 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG PHAN BẢO CHÂU Nam 11/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

6 197389306 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THANH CƯỜNG Nam 09/12/2003 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

7 045204000364 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG TẤN DŨNG Nam 25/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUÃNG TRỊ Kinh 5.67  

8 045204000321 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG TUẤN DŨNG Nam 27/11/2004 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y KHOA 

HUẾ 
Kinh 5.96  

9 045204000371 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THÀNH ĐẠT Nam 24/01/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.59  

10 045204000314 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG ĐẠT Nam 03/02/2004 

KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 1, THỊ XÃ 

ĐÔNG HÀ 
Kinh 7.08  

11 045304001625 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VƯƠNG HOÀNG HÀ GIANG Nữ 15/07/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÀ Kinh 6.93  

12 045303000568 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DIỆU HÀ Nữ 05/09/2003 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

13 045204000374 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HẢI Nam 30/03/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.58  

14 046204005886 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGỌC NGUYÊN HÃN Nam 28/08/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 5.29  

15 045204006233 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THÁI HÒA Nam 15/09/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÀ Kinh 5.60  

16 045204007974 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI QUANG HUY Nam 25/11/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.37  

17 045204000320 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHẬT GIA HƯNG Nam 01/07/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

18 045204000368 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HƯNG Nam 02/08/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÀ Kinh 6.31  

19 045204004388 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN KHẢI Nam 24/12/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.58  

20 045204000362 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN DUY KHẢI Nam 15/06/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

21 045204000373 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH KHANG Nam 04/12/2004 NHÀ HỘ SINH ĐÔNG HÀ Kinh 5.89  

22 045204000367 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC KHÁNH Nam 06/02/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.92  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045204000370 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NGỌC KHÁNH Nam 05/04/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.79  

24 045204000366 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ TUẤN KHOA Nam 10/10/2004 

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG 
Kinh 5.66  

25 045204000361 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG TUẤN KIỆT Nam 17/01/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.39  

26 045204000489 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HÙNG LÂM Nam 08/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.46  

27 045204007160 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH LÂM Nam 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.10  

28 197388674 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐỨC LỰC Nam 30/10/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 8.30  

29 045204003887 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN LƯƠNG Nam 16/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.30  

30 045304005407 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRÀ MY Nữ 22/08/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 6.92  

31 045204000709 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NGỌC NAM Nam 28/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.06  

32 045304000332 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÚY NGA Nữ 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.85  

33 045204000318 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VIẾT NGHĨA Nam 13/11/2004 BỆNH VIỆN QUẢNG TRỊ Kinh 6.61  

34 045304007951 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THANH NGỌC Nữ 09/04/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.20  

35 066303014307 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ BẢO NGỌC Nữ 02/08/2003 ĐẮC LẮC Kinh 6  

36 045204000319 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN NGUYÊN Nam 05/05/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.39  

37 045204000363 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH NHU Nam 15/12/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.07  

38 045304000318 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ HỒNG NHUNG Nữ 15/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

39 045304000319 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN PHI Nữ 03/12/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.24  

40 045204000317 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG HOA PHƯỚC Nam 21/01/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.97  

41 197490788 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN BÙI LINH QUÂN Nữ 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.25  

42 045204000360 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÂM ANH QUÂN Nam 05/06/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.26  

43 045204006701 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHAN VĂN QUỐC Nam 13/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.03  

44 045204000369 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU QUỐC Nam 13/04/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 7.37  

45 045304000385 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒNG VÕ MINH TÂM Nữ 20/06/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.15  

46 045304002990 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THANH THANH Nữ 30/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.99  
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47 045204001680 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỮU THẮNG Nam 20/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.53  

48 045304002912 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG KHÁNH TRANG Nữ 26/04/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.52  

49 045304004885 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ KIỀU TRANH Nữ 08/02/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 8.05  

50 045204001069 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG TRIỀU Nam 29/10/2004 

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y 

KHOA HUẾ 
Kinh 5.99  

51 045204000365 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN CÔNG TRUNG Nam 20/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.54  

52 197389128 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC NHẬT TRUNG Nam 24/02/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG 

HÀ 
Kinh 6.82  

53 046204014214 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CHÍ TRUNG Nam 25/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.25  

54 045204000517 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MINH TUẤN Nam 07/03/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 6.79  

55 045304000386 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HIẾU VÂN Nữ 27/07/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 5.91  

56 045304001280 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THẢO VÂN Nữ 26/12/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.23  

57 045304004399 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG YẾN VI Nữ 06/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.09  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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